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KẾ HOẠCH

Giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam năm 2019
Căn cứ Luật MTTQ Việt Nam; Điều lệ MTTQ Việt Nam; Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thông tri số 23/TTr-MTTW-BTT ngày 21/7/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn quy trình giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam năm 2019. 

Trên cơ sở trao đổi, thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

- Kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm, khuyết điểm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội phải bảo đảm các nguyên tắc, các quy định và pháp luật; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát, phản biện xã hội; có sự phối hợp chặt chẽ trong hệ thống Mặt trận và giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức, cá nhân có liên quan; bảo đảm khách quan, công khai, hiệu quả thiết thực và mang tính xây dựng, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

1. Các hoạt động giám sát do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN chủ trì thực hiện

1.1. Giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, sáu, bảy, tám của BCH Trung ương Đảng khóa XII

- Nội dung giám sát: Việc triển khai, thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác cán bộ, về nêu gương; việc thực hiện công khai, minh bạch tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ nhân sự; các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; giám sát việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên theo các qui định và hướng dẫn.
- Đối tượng giám sát: Cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ.
- Hình thức giám sát: Nghiên cứu, xem xét văn bản (thường xuyên khi có dư luận, phát hiện dấu hiệu vi phạm đạo đức, suy thoái); tổ chức đoàn giám sát.
- Cơ quan phối hợp: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Mời Ban Dân vận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tham gia.
- Địa điểm giám sát: Dự kiến 03 tỉnh, thành phố: Hà Giang, Đà Nẵng, An Giang.

 - Thời gian thực hiện: Năm 2019 (theo kế hoạch cụ thể).

1.2. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở
 

- Nội dung giám sát: Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với vụ việc cụ thể (dự kiến từ 3 đến 5 vụ, lựa chọn vụ việc kéo dài, đông người, gây bức xúc trong Nhân dân).
- Đối tượng giám sát: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Hình thức giám sát: Nghiên cứu, xem xét, kiến nghị giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức đoàn giám sát.

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
- Địa điểm giám sát: Địa điểm cụ thể theo từng vụ việc. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 (theo kế hoạch cụ thể).
1.3. Giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm
 

- Đối tượng, nội dung giám sát: Việc chấp hành pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của các hộ nông dân, các cơ sở, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm; hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; hoạt động của các đơn vị sự nghiệp về an toàn thực phẩm.
- Hình thức giám sát: Nghiên cứu, xem xét văn bản; tổ chức đoàn giám sát.

- Cơ quan phối hợp: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam và các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông. 

- Địa điểm giám sát: Dự kiến tại tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Cà Mau. 

- Thời gian thực hiện: Quý I, quý IV năm 2019 (theo kế hoạch cụ thể).

1.4. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

- Nội dung giám sát: Công tác quản lý, xử lý vi phạm về quản lý chất thải của các nhà máy nhiệt điện; bảo vệ môi trường của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án khai thác cát, sỏi trái phép tại các lòng sông; ứng phó với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.
- Đối tượng giám sát: Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Hình thức giám sát: Nghiên cứu, xem xét văn bản; tổ chức đoàn giám sát.
- Cơ quan phối hợp: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Tài nguyên và môi trường.
- Địa điểm giám sát: Dự kiến tại 04 tỉnh: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Long An. 

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2019 (theo kế hoạch cụ thể). 
1.5. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và các nghị quyết của TW Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

- Nội dung giám sát: Việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Trung ương 6 khóa XII, các nghị quyết của TW Đảng, Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ các quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, việc tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến vào Dự thảo Luật Giáo dục.

- Đối tượng giám sát: Các cơ sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Hình thức giám sát: Nghiên cứu, xem xét văn bản; tổ chức đoàn giám sát.
- Cơ quan phối hợp: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

- Địa điểm giám sát: Dự kiến tại 05 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Gia Lai, Kon Tum, Sóc Trăng, Bến Tre. 

- Thời gian thực hiện: Trước tháng 5 năm 2019 (theo kế hoạch cụ thể).

1.6. Giám sát cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 

- Nội dung giám sát: Việc thực hiện các hình thức công khai, minh bạch, xây dựng Chính phủ điện tử; kiểm soát thủ tục hành chính, giảm thủ tục, đơn giản hóa thủ tục, tăng khả năng tiếp cận và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính. 

- Hình thức giám sát: Nghiên cứu, xem xét văn bản.
- Cơ quan phối hợp: Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Nội vụ.
- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch cụ thể.
1.7. Giám sát việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

- Nội dung giám sát: Việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cắt giảm, kiểm tra chuyên ngành; việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, thông quan một cửa quốc gia.
- Hình thức giám sát: Nghiên cứu, xem xét văn bản.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Bộ Tài chính.
- Thời gian thực hiện: Năm 2019 (theo kế hoạch cụ thể). 

1.8. Giám sát các văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân 

- Nội dung giám sát: Liên quan đến việc thực hiện các nội dung của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật tổ chức chính quyền địa phương (những nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; đến tổ chức bộ máy Nhà nước còn nhiều bất cập, dễ phát sinh những hạn chế, thiếu sót.... ).
- Đối tượng giám sát: + Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 
     + Luật tổ chức chính quyền địa phương.
- Hình thức giám sát: Nghiên cứu, xem xét văn bản.

- Cơ quan phối hợp: Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Địa điểm, thời gian thực hiện: Quý I, Quý IV năm 2019 (theo kế hoạch cụ thể).

2. Các hoạt động giám sát do các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì thực hiện

2.1. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Nội dung giám sát: Việc thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó tập trung vào một số nội dung: Công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đối với cán bộ Đoàn.
- Đối tượng giám sát: Một số Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy.
- Hình thức giám sát: Nghiên cứu, xem xét văn bản; thành lập đoàn giám sát.

- Cơ quan phối hợp: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Địa điểm giám sát: Theo kế hoạch cụ thể.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2019.

2.2. Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam 

- Nội dung giám sát: Giám sát việc thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ và Nghị định số 157/NĐ-CP ngày 24/11/2016 sửa đổi Nghị định số 150 của Chính phủ

- Đối tượng giám sát: Ủy ban nhân dân các tỉnh.

- Hình thức giám sát: tổ chức đoàn giám sát.


- Cơ quan phối hợp: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.


- Địa điểm giám sát: Dự kiến tại tỉnh Tây Ninh, tỉnh Bình Dương.


- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2019.

2.3. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

2.3.1. Giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật đảm bảo an toàn cho học sinh, trẻ em trong trường học và nhà trẻ 
- Nội dung giám sát: Việc thực hiện các quy định pháp luật đảm bảo an toàn cho học sinh, trẻ em trong trường học và nhà trẻ.
- Đối tượng: Ủy ban nhân dân các tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường học, Nhà trẻ.

- Hình thức: tổ chức đoàn giám sát.

- Cơ quan phối hợp: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan.

- Địa điểm giám sát: các tỉnh Phú Thọ, Quảng Bình, Đồng Nai.

- Thời gian thực hiện: Quý II – IV năm 2019.

2.3.2. Giám sát việc thực hiện các quy định chính sách, pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ

- Nội dung giám sát: Việc thực hiện các quy định chính sách, pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ.
- Đối tượng giám sát: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

- Hình thức giám sát: Nghiên cứu văn bản; tổ chức đoàn giám sát.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hội nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Địa điểm giám sát: Các tỉnh, thành phố: Hải Dương, Lâm Đồng, Cần Thơ.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2019.
2.3.3. Giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em

- Nội dung giám sát: Giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật trong giải quyết các vụ việc của các cơ quan có thẩm quyền. (Lựa chọn 1-2 vụ việc điển hình ảnh hưởng đến tính mạng, danh dự, nhân phẩm của phụ nữ và trẻ em gái để lên tiếng, can thiệp, bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái).
- Đối tượng giám sát: Các cơ quan tiến hành tố tụng và các cá nhân, các cơ quan liên quan trong từng vụ việc cụ thể.

- Hình thức giám sát: Nghiên cứu cụ thể từng nội dung vụ việc và các quy định pháp luật liên quan; tổ chức đoàn giám sát.
- Cơ quan phối hợp: Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Địa điểm giám sát: Cụ thể theo từng vụ việc.

- Thời gian thực hiện: Khi có sự việc phát sinh.

2.4. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
- Nội dung giám sát: Việc thực hiện Luật Đất đai năm 2013 về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp.
- Đối tượng giám sát: Các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai. 

- Hình thức giám sát: Tổ chức đoàn giám sát và nghiên cứu văn bản liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2013 đến nay.
- Cơ quan phối hợp: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Địa điểm giám sát: Tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 (theo kế hoạch cụ thể).

2.5. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Nội dung giám sát: Tình hình thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp; việc giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động của cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương; thực hiện chính sách, pháp luật về An toàn vệ sinh lao động; thực hiện Luật công đoàn, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về nội dung đóng kinh phí công đoàn của các doanh nghiệp; tình hình thực hiện pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thể.
- Đối tượng giám sát: Các doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Hình thức giám sát: Tổ chức đoàn giám sát.

- Cơ quan phối hợp: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và một số bộ, ngành.
- Địa điểm giám sát: Theo kế hoạch cụ thể.

- Thời gian thực hiện: Quý II – IV năm 2019.

3. Nội dung giám sát do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp thực hiện

- Tham gia phối hợp với các cơ quan của Quốc hội giúp Quốc hội giám sát 02 chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”. 
- Tham gia phối hợp với các cơ quan của Quốc hội giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát 02 chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018”.
- Tham gia phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao kiểm tra, giám sát các nội dung theo Quy chế phối hợp công tác số 01/QC/MTTQ-VKSNDTC ngày 27/8/2014 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
- Tham gia phối hợp với các cơ quan có liên quan theo Nghị quyết liên tịch số 88 ngày 7/10/2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong đó có giám sát chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.
III. HOẠT ĐỘNG PHẢN BIỆN XÃ HỘI

1. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phản biện xã hội:
1.1. Dự án Luật Lao động (sửa đổi)

- Nội dung phản biện xã hội: Sự phù hợp của dự thảo Luật với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tính đúng đắn, khoa học, khả thi (theo quy định tại khoản 2, Điều 33 Luật MTTQ Việt Nam).

- Hình thức phản biện xã hội: Tổ chức hội nghị phản biện xã hội.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4, 5 năm 2019.

1.2. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
- Nội dung phản biện xã hội: Sự phù hợp của dự thảo Luật với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tính đúng đắn, khoa học, khả thi; đồng thời chú trọng vào hoạt động phản biện xã hội của MTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội được thể hiện trong Dự thảo Luật (theo quy định tại khoản 2, Điều 33 Luật MTTQ Việt Nam).

- Hình thức phản biện xã hội: Tổ chức hội nghị phản biện xã hội.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8, 9 năm 2019.

1.3. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 

- Nội dung phản biện xã hội: Sự phù hợp của dự thảo Luật với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tính đúng đắn, khoa học, khả thi; đồng thời chú trọng vào hoạt động phản biện xã hội của MTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội được thể hiện trong Dự thảo Luật (theo quy định tại khoản 2, Điều 33 Luật MTTQ Việt Nam).

- Hình thức phản biện xã hội: Tổ chức hội nghị phản biện xã hội.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8, 9/2019.

* Ngoài 03 dự thảo văn bản nêu trên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét việc góp ý, phản biện xã hội đối với các dự án luật sửa đổi, bổ sung các luật: Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Cán bộ, công chức; Luật Tổ chức Quốc hội.

2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
Tham gia phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phản biện xã hội đối với Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Tập trung nội dung phản biện liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; việc thành lập tổ chức đại diện của người lao động khi tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP.

3. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tham gia phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phản biện xã hội đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Tập trung nội dung phản biện liên quan đến đất nông nghiệp.

4. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phản biện xã hội:

4.1. Dự án Luật thanh niên (sửa đổi)
- Nội dung phản biện xã hội: Những nội dung, chính sách liên quan đến thanh niên.

- Hình thức phản biện xã hội: Tổ chức hội nghị.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2019.

Ngoài ra, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tổ chức phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách, pháp luật, đề án về công tác cán bộ; những nội dung, chính sách liên quan đến thanh niên khi có yêu cầu của cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo chính sách, pháp luật, đề án hoặc của cơ quan có thẩm quyền.

5. Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Tham gia phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phản biện xã hội đối với Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Tập trung nội dung phản biện đến chính sách đối với lao động nữ.
Đồng thời phản biện một số dự án luật, chính sách có vấn đề giới.

6. Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Tham gia phản biện, góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương có thẩm quyền.

* Trường hợp cần thiết, từ nhu cầu thực tiễn và yêu cầu của các cơ quan soạn thảo, có thể tiến hành phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận và bộ, ngành, tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch; tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục tổ chức tập huấn về kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ Mặt trận các cấp; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các địa phương.

- Gửi báo cáo kết quả thực hiện định kỳ sáu tháng và cả năm gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ.

- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phụ trách công tác Dân chủ - Pháp luật giúp Ban Thường trực chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện các nội dung của kế hoạch này; các Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo, đôn đốc các ban, đơn vị được phân công phụ trách triển khai theo phân công của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện cho Ban Thường trực (qua Ban Dân chủ - Pháp luật). 
Các ban, đơn vị cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ của mình căn cứ Kế hoạch này để chủ động tham mưu Ban Thường trực xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình giám sát cụ thể trước ngày 30/01/2019.

2. Các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam

- Các tổ chức thành viên chủ trì các chương trình phối hợp giám sát và phản biện xã hội chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung giám sát trước ngày 30/01/2019.

- Các tổ chức thành viên khác tham gia các hoạt động giám sát khi có đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

3. Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của từng địa phương, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn những nội dung giám sát và phản biện xã hội phù hợp trên cơ sở những vấn đề mà Nhân dân đang quan tâm, bức xúc và các cấp ủy, chính quyền đồng tình, ủng hộ. 

- MTTQ Việt Nam các cấp cần chú ý tăng cường hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản (giám sát văn bản) của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

4. Chế độ thông tin, báo cáo

Các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố và các ban, đơn vị thuộc cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQVN thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6), hằng năm (trước ngày 05/12) xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện các chương trình phối hợp giám sát và hoạt động phản biện xã hội gửi về Ban Dân chủ - Pháp luật để tổng hợp, xây dựng báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi các cơ quan, tổ chức.
Đề nghị các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ban, đơn vị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện kế hoạch này.

	Nơi nhận:

- Bộ Chính trị; Ban Bí thư TW Đảng (để bc);

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Ban Dân vận TW;

- Các tổ chức chính trị - xã hội;

- Ban Chủ nhiệm các HĐTV; 

- Các ban, đơn vị;
- Ủy ban MTTQVN các tỉnh, thành phố;
- UBND các địa phương được giám sát;
- Lưu: VT, DCPL.
	TM. ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
(Đã ký) 


Trần Thanh Mẫn








� Chương trình phối hợp số 30/CTPH-MTTW-TCTV ngày 30/10/2018 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về phối hợp giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, BCH TW Đảng khóa XII. 


� Chương trình phối hợp số 02/CTPH-MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS ngày 11/10/2018 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn luật sư Việt Nam về phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, cơ sở.


� Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30/3/2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020.


� Chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2019.


� Chương trình phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.


� Chương trình phối hợp số 07/CTPH-MTTW-BTC-VCCI-LMHTXVN-DNNVV-DNTVN ngày 07/4/2015 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hội doanh nhân Trẻ Việt Nam phối hợp giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế và hải quan.
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